	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 6255/BGDĐT-GDCN
V/v Báo cáo kết quả TS năm 2010 và Kế hoạch TS TCCN năm 2011
	Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010


	Kính gửi:
	- Các bộ, ngành có cơ sở đào tạo TCCN; 
- Các sở giáo dục và đào tạo.


Để có cơ sở tổng kết và đánh giá công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2010 và chuẩn bị kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trân trọng đề nghị các Bộ, Ngành, Sở GD&ĐT thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Báo cáo tổng hợp kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2010 (theo mẫu gửi kèm - các biểu mẫu 1a, 2a, 3a) của các trường trực thuộc (đối với các Bộ, Ngành), của các trường thuộc địa phương (đối với các Sở GD&ĐT) về Bộ GD&ĐT. Trong báo cáo, đề nghị các Bộ, Ngành, Sở GD&ĐT nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được xác định, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh nhập học của từng trường và của cả Bộ, Ngành, địa phương. Đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, triển khai công tác tuyển sinh TCCN và đề xuất, kiến nghị với Bộ GD&ĐT về Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN.
2. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2011 (theo mẫu gửi kèm - biểu mẫu 4a), trong đó đề nghị các Bộ, Ngành, Sở GD&ĐT chỉ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2011 của các trường đối với các ngành học đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để đào tạo (tính đến thời điểm dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2011).
3. Địa phương nào có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh, về mã tỉnh (TP), quận (huyện), thị xã so với năm 2010 (tính đến thời điểm xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2011), đề nghị Sở GD&ĐT báo cáo kịp thời về Bộ GD&ĐT để điều chỉnh và đăng thông tin vào cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2011”. Trong trường hợp Sở GD&ĐT không có báo cáo, Bộ GD&ĐT coi như địa phương đó không có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh và mã tuyển sinh.
Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2010 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2011 của các Bộ, Ngành, Sở GD&ĐT gửi về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp) - 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội trước ngày 05/12/2010, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: ddduc@moet.edu.vn
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ, Ngành, Sở GD&ĐT.

Các biểu mẫu báo cáo và biểu mẫu dự kiến kế hoạch tuyển sinh được đăng tải trên website: www.moet.gov.vn, mục tin tức GDCN hoặc liên hệ với đồng chí Đàm Duy Đức - Chuyên viên Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ GD&ĐT, điện thoại/fax: (04) 3868 4863; 0988 949 959.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Văn Ga


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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mau BC danh cho Bo, nganh, So

		BỘ (NGÀNH), SỞ GD&ĐT:…………………………………………………………………………….																																				(Biểu mẫu 2a)

		BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2010

		(Kèm theo Công văn số   6255 /BGDĐT-GDCN, ngày  01 tháng  10  năm 2010)

		1. SỐ LIỆU HỆ CHÍNH QUY

		TT		Tên cơ sở đào tạo TCCN		Trình độ đầu vào		Tổng chỉ tiêu được giao		Thống kê số lượng thí sinh        dự tuyển								Thống kê số lượng thí sinh     trúng tuyển								Thống kê số lượng thí sinh nhập học theo khu vực và theo đối tượng

										Dự tuyển theo hình thức thi tuyển		Dự tuyển theo hình thức xét tuyển học lực PT		Dự tuyển theo hình thức xét tuyển điểm thi ĐH,CĐ		Tổng số thí sinh dự tuyển		Trúng tuyển theo KQ thi tuyển		Trúng tuyển theo KQ xét tuyển học lực PT		Trúng tuyển theo KQ xét tuyển điểm thi ĐH,CĐ		Tổng số thí sinh trúng tuyển		KV1		KV2
-NT		KV2		KV3		Cử tuyển		Tuyển thẳng		Ưu 
tiên 
1		Ưu 
tiên 
2		Nữ		Tổng số thí sinh trúng tuyển đã nhập học

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

		1		Trường ….		TN THPT

						Trượt TN THPT

						TN THCS

						TỔNG 1 (T1)

		2		Trường ….		TN THPT

						Trượt TN THPT

						TN THCS

						TỔNG 2 (T2)

		TỔNG CỘNG (T1+T2+….)

						Ghi chú:  - Cột 8 = cột (5 + 6 + 7); cột 12 = cột (9 + 10 + 11); cột 22 =  cột (13 + 14 + 15 + 16)

						- Số liệu được tính đến thời điểm báo cáo.																												…….ngày        tháng        năm 2010

												NGƯỜI LẬP																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

										(ký và ghi rõ họ tên)																								(ký tên, đóng dấu)

						Điện thoại người lập biểu:
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mau BC danh cho Bo, nganh, So

		BỘ (NGÀNH), SỞ GD&ĐT:…………………………………………………………………………….																																				(Biểu mẫu 3a)

		BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2010

		(Kèm theo Công văn số    6255/BGDĐT-GDCN, ngày 01 tháng  10  năm 2010)

		2. SỐ LIỆU HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

		TT		Tên cơ sở đào tạo TCCN		Trình độ đầu vào		Tổng chỉ tiêu được giao		Thống kê số lượng thí sinh        dự tuyển								Thống kê số lượng thí sinh     trúng tuyển								Thống kê số lượng thí sinh nhập học theo khu vực và theo đối tượng

										Dự tuyển theo hình thức thi tuyển		Dự tuyển theo hình thức xét tuyển học lực PT		Dự tuyển theo hình thức xét tuyển điểm thi ĐH,CĐ		Tổng số thí sinh dự tuyển		Trúng tuyển theo KQ thi tuyển		Trúng tuyển theo KQ xét tuyển học lực PT		Trúng tuyển theo KQ xét tuyển điểm thi ĐH,CĐ		Tổng số thí sinh trúng tuyển		KV1		KV2
-NT		KV2		KV3		Cử tuyển		Tuyển thẳng		Ưu 
tiên 
1		Ưu 
tiên 
2		Nữ		Tổng số thí sinh trúng tuyển đã nhập học

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

		1		Trường ….		TN THPT

						Trượt TN THPT

						TN THCS

						TỔNG 1 (T1)

		2		Trường ….		TN THPT

						Trượt TN THPT

						TN THCS

						TỔNG 2 (T2)

		TỔNG CỘNG (T1+T2+….)

						Ghi chú:  - Cột 8 = cột (5 + 6 + 7); cột 12 = cột (9 + 10 + 11); cột 22 =  cột (13 + 14 + 15 + 16)

						- Số liệu được tính đến thời điểm báo cáo.																												…….ngày        tháng        năm 2010

												NGƯỜI LẬP																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

										(ký và ghi rõ họ tên)																								(ký tên, đóng dấu)

						Điện thoại người lập biểu:
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		STT

		Tên trường, mã trường, địa chỉ,


ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

		Mã ngành

		Tổng chỉ tiêu

		Hình thức đào tạo, môn thi 


hoặc tiêu chí xét tuyển và 


đối tượng tuyển sinh.

		Hạn nhận hồ sơ tại trường, 


ngày xét tuyển (hoặc thi tuyển),  


vùng tuyển và ghi chú.





		

		

		

		CQ

		THPT

		VLVH

		THPT

		

		



		

		

		

		

		THCS

		

		THCS

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		Tên cơ sở đào tạo …


Mã trường: ….

(Địa chỉ…..)


Tel: (0…) 3 …………….


Website:………………………

Email: ............................................

		

		...

		...

		...

		...

		* Hệ Chính quy:


- Môn thi hoặc tiêu chí xét tuyển và đối tượng tuyển sinh (có thể ghi chi tiết cho từng ngành)

* Hệ Vừa làm vừa học:


- Môn thi hoặc tiêu chí xét tuyển và đối tượng tuyển sinh (có thể ghi chi tiết cho từng ngành)

		* Hệ Chính quy:


- Nhận hồ sơ từ: …/…/ 2011

- Ngày xét tuyển:


     + Đợt 1: …/…/ 2011

     + Đợt 2: …/…/ 2011

      …..

- Khu vực tuyển sinh:….


* Hệ Vừa làm vừa học:


- Nhận hồ sơ từ: …/…/ 2011

- Ngày xét tuyển:


     + Đợt 1: …/…/ 2011

     + Đợt 2: …/…/ 2011

      …..

- Khu vực tuyển sinh:….


* Ghi chú:


- ……



		

		

		

		

		...

		

		...

		

		



		

		ngành ....

		01

		...

		...

		...

		...

		

		



		

		

		

		

		...

		

		...

		

		



		

		ngành ....

		02

		...

		...

		...

		...

		

		



		

		

		

		

		...

		

		...

		

		



		

		ngành ....

		03

		...

		...

		...

		...

		

		



		

		

		

		

		...

		

		...

		

		



		

		ngành ....

		04

		...

		...

		...

		...

		

		



		

		

		

		

		...

		

		...

		

		



		

		.........................................

		.....

		...

		...

		...

		...

		

		



		

		

		

		

		...

		

		...

		

		





BỘ, NGÀNH, SỞ GD&ĐT: ………………………………………………………………………………….


DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TCCN NĂM 2011


Người lập biểu










...., ngày......tháng.....năm.....


            (ký, ghi rõ họ tên)










    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ














         (ký tên, đóng dấu)


(Biểu mẫu 4a)
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Thong tin Bo Nganh

				(Biểu mẫu 1a)

		THÔNG TIN CHUNG

		(Kèm theo Công văn số   6255/BGDĐT-GDCN, ngày  01 tháng  10  năm 2010)

		TÊN BỘ, NGÀNH, SỞ GD&ĐT:

		TÊN ĐƠN VỊ THEO DÕI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TCCN:

		Địa chỉ:

		Họ và tên cán bộ lãnh đạo:

		Điện thoại bàn:

		Điện thoại di động:

		Email:

		Họ và tên chuyên viên theo dõi công tác Tuyển sinh TCCN:

		Điện thoại bàn:

		Điện thoại di động:

		Email:

		………….., ngày       tháng       năm 2010

				(ký tên, đóng dấu)






